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UBND HUYỆN TAM NÔNG 
TRƯỜNG TIỂU HỌC  

TRÀM CHIM 2 
 

Số: 145/BC-THTC2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Nông, ngày 25 tháng 7  năm 2024 

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2024 

………. 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Điều 4. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

- Trường tiểu học Tràm Chim 2 được thành lập vào tháng 9 năm 2000, với  
diện tích khá rộng 19.200 m2, tọa lạc tại khóm 4 - Thị trấn Tràm Chim, nằm trên 
tuyến tỉnh lộ DT 843, cách Vườn Quốc Gia Tràm Chim về hướng Tây Bắc khoảng 
500 mét. 

 - Điện thoại : 03 92492 497 

- Mail : thtramchim2.tamnong.dongthap@moet.edu.vn 

- Wedsite: http://thtramchim2.pgdtamnong.edu.vn 

- Người đại diện pháp luật: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Loan, số điện thoại: 
0349159874, địa chỉ thư điện tử: loan.pdb.tamnong@gmail.com.  

- Trường được đặt nơi yên tĩnh, thoáng mát thuận tiện cho học sinh học tập. 
Từ năm 2001 đến năm 2012 trường có tên Tiểu học Thị trấn Tràm Chim 2, từ 
năm 2013 đến nay trường đổi tên là Trường Tiểu học Tràm Chim 2. Năm 2007, 
trường được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận trường Chuẩn Quốc gia mức độ 
1. Đến tháng 8 năm 2017, trường tiểu học Tràm Chim 2 tiếp nhận trường tiểu học 
Tràm Chim 3 sáp nhập thành một cho đến nay. Tháng 6 năm 2024, trường được 
UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1. 

- Tổ chức bộ máy: 

Quyết định thành lập trường Tiểu học Tràm 
Chim 2 

 207/QĐ-UBND, 17/7/2012 

Quyết định thành lập Hội đồng trường 
 

19/QĐ-PGDĐT, ngày 19/12/2023 
 

Chủ tịch Hội đồng trường 168/QĐ-PGDĐT, 27/12/2023 

Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu 
trưởng 

959/QĐ-UBND-TCCB, 31/10/2023 

Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng  454/QĐ-UBND-TCCB, 25/6/2023 



Sơ đồ tổ chức của nhà trường  

 
8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: 

Quy chế làm việc của nhà trường   

Kế hoạch giáo dục nhà trường  

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn  

Kế hoạch Phụ đạo HS khó khăn và 
bồi dưởng HS năng khiếu 

 

Kế hoạch chiến lược nhà trường  

Quy chế dân chủ cơ sở  

Nghị quyết hội đồng trường  

Quy chế chi tiêu nội bộ  

Quy chế quản lý tài sản   

Kế hoạch thi đua khen thưởng   

Kế hoạch quản lý Wedsi  

Kế hoạch Văn thư lưu trữ  

Kế hoạch Phòng chống tham những  
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       II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN3 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
IV 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Xuất 
sắc 

Khá 
Trung 
bình 

Kém 

Tổng số giáo viên, 
cán bộ quản lý và 
nhân viên 

36                           

I 

Giáo viên 29     29          10  19 20  9    

Trong đó số giáo 
viên chuyên biệt: 

20      20         7 14 17  4     

1 Tiếng dân tộc                             

2  Tổng phụ trách 1   1     1  1    

3 Ngoại ngữ 1      1             1   1     

4 Tin học    1      1            1  1       

5 Âm nhạc 1       1          1     1      

6 Mỹ thuật 1       1         1     1     

7 Thể dục  2     2            3  1  2     

II Cán bộ quản lý 2     2          1 1 2      

1 Hiệu trưởng  1     1            1   1       

2 Phó hiệu trưởng 1     1          1    1        

III Nhân viên  5      1 1  2  1                

1 Nhân viên văn thư 1           1                 

2 Nhân viên kế toán 1        1                    

3 Thủ quỹ                             

4 Nhân viên y tế 1           1                

5 Nhân viên thư viện 1      1                     

6 
Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm 
                            

7 
Nhân viên công 
nghệ thông tin 
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Nhân viên hỗ trợ 

giáo dục người 
khuyết tật 

                            

9 
Nhân viên vệ sinh, 
bảo vệ  

 1           1               

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT4 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học/số lớp 20/20  1,02m2/học sinh 

II Loại phòng học   - 

1 Phòng học kiên cố 20 - 

2 Phòng học bán kiên cố  - 

3 Phòng học tạm   - 

4 Phòng học nhờ, mượn   - 

III Số điểm trường lẻ 0 - 

IV Tổng diện tích đất (m2)  19.200 m2   

V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)  4.500m2   

VI Tổng diện tích các phòng 960 m2   

1 Diện tích phòng học (m2)  48 x 20   

2 Diện tích thư viện (m2) 60   

3 
Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa 

năng (m2) 
48   

4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 0    

5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)  48   

6 Diện tích phòng học tin học (m2)  60   

7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)  48   

8 
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết 

tật học hòa nhập (m2) 
 48   

9 
Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội 

(m2) 
48   

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính:   Số bộ/lớp 
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bộ) 

1 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo 

quy định 
    

1.1 Khối lớp 1   64 bộ/4  lớp  

1.2 Khối lớp 2   64 bộ/4 lớp 

1.3 Khối lớp 3   50 bộ/4 lớp 

1.4 Khối lớp 4   50 bộ/ 4 lớp 

1.5 Khối lớp 5   50 bộ/4 lớp 

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so 
với quy định 

    

2.1 Khối lớp 1     

2.2 Khối lớp 2     

2.3 Khối lớp 3             10 bộ/lớp 

2.4 Khối lớp 4   10 bộ/lớp  

2.5 Khối lớp 5   10 bộ/lớp  

VIII 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục 

vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) 
 637/25 Số học sinh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác  26 Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi  23   

2 Cát xét  1   

3 Đầu Video/đầu đĩa  0   

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  1   

5 Thiết bị khác... 1   
  

  Nội dung Số lượng(m2) 

X Nhà bếp  0 

XI Nhà ăn  0 
  

  Nội dung 
Số lượng phòng, tổng 

diện tích (m2) 
Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ 

XII Phòng nghỉ cho học sinh  2, 96m2 50  1,92m2  



bán trú 

XIII Khu nội trú  0     
  

XIV Nhà vệ sinh 

Dùng cho giáo 
viên 

Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2    4   142m2/620  

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 
sinh* 

      

(*Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). 

    Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X  

XVII Kết nối internet X  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của 
trường 

X  

XIX Tường rào xây X  
  

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA  
LỚP 1 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
BỘ 

SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 

Tiếng Việt 
Tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải 
Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, 
Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc 
Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân 
Yến. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn 
Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 
Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

2 Toán Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 
Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Chân trời Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim 
Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

sáng tạo Nam 

3 
Đạo đức Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần 

Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, 
Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Tự nhiên và 
Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, 
Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu 
Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Giáo dục 
Thể chất 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn 
Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, 
Trần Minh Tuấn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên) Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng 
Ngọc, Lâm Yến Như. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Hoạt động 
trải nghiệm 

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, 
Lê Phương Trí. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 Tiếng Anh 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 
Dương Hoài Thương, Nguyễn Thuỵ 
Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

 Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm Thành 
phố Hồ Chí 
Minh 

 
LỚP 2 

 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ BỘ SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 

Tiếng Việt 
Tập một 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân 
Yến. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn 
Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 



Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến. Nam 

2 Toán 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 
Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 
Dung, Nguyễn Kính Đức, Toán Tập hai 
Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

3 

Đạo đức Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm 
Quỳnh 
(Đồng Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, 
Nguyễn Hà My, Lâm Hồng Lãm Thúy, 
Nguyễn Huyền Trang, Lê Phương Trí. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Tự nhiên và 
Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thu Hằng 
(Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 
Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim 
Phượng. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Giáo dục 
Thể chất 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh 
Tuấn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng 
Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), 
Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần 
Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, 
Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 
Vinh. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên 
(Đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường, Hoàng Minh Phúc (Đồng Chủ biên), 
Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn 
Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm 
Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị 
Vân. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Hoạt động 
trải nghiệm 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng 
Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu 
Tâm, Đinh Thị Kim Thoa 
(Đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, 
Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, 
Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị 
Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 
Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê 
Phương Trí. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên),  Đại học Sư 
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Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 
Dương Hoài Thương.  

phạm Thành 
phố Hồ Chí 
Minh 

 
LỚP 3 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ BỘ SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 

Tiếng Việt 
Tập một 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ 
biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 
Bùi Thanh Truyền. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích 
Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

2 

Toán Tập 
một 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 
Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 
Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 
Thị Kim Trang. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán Tập 
hai 

 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 
Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 
Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 
Thị Kim Trang. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

3 

Đạo đức Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ 
Hạnh, Phạm Quỳnh (Đồng Chủ biên), Lê Quỳnh 
Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên 
Vũ. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Tự nhiên 
và Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 
Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 
Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị 
Kim Phượng, Trần Thanh Sơn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Giáo dục 
Thể chất 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 
Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ 
biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn 
Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm 
Đức Vinh. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ 
biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 
Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn 
Thuận. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Hoạt động 
trải nghiệm 

Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng 
Chủ biên), 
Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (Đồng Chủ 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 



biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 
Nguyễn Huyền Trang 

Nam 

9 Tin học 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (Đồng Chủ biên), 
Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 
Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Công nghệ 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị 
Ngân. 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Tiếng Anh 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng 
Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 
Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thuỵ Uyên 
Sa. 

 Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

 
LỚP 4 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
BỘ 

SÁCH 
NHÀ XUẤT BẢN 

1 

Tiếng Việt 
Tập một 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm 
Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Phạm Thị 
Bích Loan 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Tiếng Việt 
Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm 
Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Phạm Thị 
Bích Loan 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

2 

Toán Tập 
một 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Khúc 
Thành Chính (chủ biên), Định Thị Xuân 
Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim 
Lan, Huỳnh Thị Kim Trang) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán Tập hai 
Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Khúc 
Thành Chính (chủ biên), Định Thị Xuân 
Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim 
Lan, Huỳnh Thị Kim Trang) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

3 
Đạo đức Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), Mai Mỹ 

Hạnh (chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 
Thanh Huân, lâm Thị Kim Liên, Giang 
Thiên Vũ 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 Khoa học 
Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên) Nguyễn Thị 
Thanh Thủy (Chủ biên),  Lưu Phương Thanh 
Bình, Trần Thanh Sơn 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 Lịch sử - Địa 
lí 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 
Ngọc Hân, Nguyễn Chí Tuấn 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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6 GDTC 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) Bùi Ngọc 
Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng 
chủ biên ); Đặng Châu Anh (chủ biên); Hà 
Thị Lư; Nguyễn Đình Tình; Trịnh Mai 
Trang; Tô Ngọc Tú; Lâm Đức Vinh 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

8 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên); 
Nguyễn Tuấn Cường (chủ biên), Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 
Phạm Văn Thuận 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 HĐTN 

Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng 
Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp; Nguyễn Hữu 
Tâm ( đổng chủ biên), Nguyễn Hà My; Đặng 
Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Huyền Trang 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Tin học 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng chủ 
biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 
Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Công nghệ 
Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Nguyễn Thị Lường, Lê Thị Mỹ Nga, 
Đoàn Thị Ngân 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 Tiếng Anh 

Nhóm tác giả: Võ Đại Phúc (Tổng 
Chủ biên) Huỳnh Tuyết Mai (Chủ 
biên) 

 

I-learn 
Smart 
Start 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
LỚP 5 

TT Môn Tác giả  Nhà xuất bản 

 

1 
Tiếng Việt Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), 
Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 
Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

3 Đạo đức 
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 
Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 
Vũ. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

4 Khoa học 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 
biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 
Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 
Tuấn. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 



6 Giáo dục thể chất 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 
Tuấn. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

7 Âm nhạc 
Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 
Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tố Ngọc Tú, Lâm 
Đức Vinh. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

8 Mĩ thuật 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 
biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn 
Thuận. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Hoạt động trải 

nghiệm 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 
Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 
Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

10 Tin học 
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 
Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 
Trịnh Thanh Hải. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

11 Công nghệ 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 
Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

12 Tiếng Anh 
Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Kim Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

NXB Đại học SP 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC5 

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục  

- Hàng năm trường có xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng.  

- Trường đã được đáng giá ngoài và được công nhận kiểm định chất lượng 
giáo dục mức 2, đạt chuẩn Quốc gia mức 1 theo quyết định số 530/QĐ-UBND-
HC, ngày 25 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp.  

- Năm học 2024-2025, trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau 
đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC6 

2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước: 

a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình 
quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh 
nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng 
học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường; 

b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và 
Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp; 

c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh 
được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học 
sinh trúng tuyển đại học đối với cấp trung học phổ thông. 
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  Sĩ 
số 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Lớp 1 Lớp 2 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong tổng số 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 
tộc 

Nữ 
dân 
tộc 

Lớp 
ghép 

Khuyết 
tật 

 Nữ 
Dân 
tộc 

Nữ 
dân 
tộc 

Lớp 
ghép 

Khuyết 
tật 

I. Kết quả học 
tập                             
1. Tiếng Việt 250 250 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   198 98 54         100 54         
Hoàn thành   51 27 11       1 24 8       1 
Chưa hoàn 
thành   1 1 1                     
2. Toán 250 250 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   373 105 56       1 106 54         
Hoàn thành   126 21 10         18 8       1 
Chưa hoàn 
thành                             
3. Đạo đức 499 499 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   438 110 59         117 60         
Hoàn thành   61 16 7       1 7 2       1 
Chưa hoàn 
thành                             
4. Tự nhiên và 
Xã hội 383 383 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   332 110 59         105 56         
Hoàn thành   51 16 7       1 19 6       1 
Chưa hoàn 
thành                             
5. Khoa học 116 116                         
Hoàn thành tốt   78                         
Hoàn thành   38                         
Chưa hoàn 
thành                             
6. LS &ĐL 116 116                         
Hoàn thành tốt   84                         
Hoàn thành   32                         
Chưa hoàn 
thành                             
7. Nghệ thuật 
(Âm nhạc) 499 499 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   412 111 61         110 58         



Hoàn thành   87 15 5       1 14 4       1 
Chưa hoàn 
thành                             
8. Nghệ thuật 
(Mĩ thuật) 499 499 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   364 101 55         98 56         
Hoàn thành   135 25 11       1 26 6       1 
Chưa hoàn 
thành                             
9. Hoạt động 
trải nghiệm 499 499 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   413 110 59         103 55         
Hoàn thành   86 16 7       1 21 7       1 
Chưa hoàn 
thành                             
10. Giáo dục thể 
chất 499 499 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   463 114 61       1 124 62       1 
Hoàn thành   36 12 5                     
Chưa hoàn 
thành                             
11. TH-CN 
(Công nghệ) 249 249                         
Hoàn thành tốt   185                         
Hoàn thành   64                         
Chưa hoàn 
thành                             
12. TH-CN (Tin 
học) 499 249                         
Hoàn thành tốt   200                         
Hoàn thành   49                         
Chưa hoàn 
thành                             
13. Ngoại ngữ 499 499 126 66       1 124 62       1 
Hoàn thành tốt   364 103 54         111 58       1 
Hoàn thành   135 23 12       1 13 4         
Chưa hoàn 
thành                             
14. Tiếng dân 
tộc 499                           
Hoàn thành tốt                             
Hoàn thành                             
Chưa hoàn 
thành                             
II. Năng lực cốt 
lõi                             



16 
 

Năng lực chung                             
Tự chủ và tự 
học 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   451 115 60         124 62       1 
Đạt   48 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Giao tiếp và 
hợp tác 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   451 115 60         124 62       1 
Đạt   48 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Giải quyết vấn 
đề và sáng tạo 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   451 115 60         124 62       1 
Đạt   48 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Năng lực đặc 
thù                             
Ngôn ngữ 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   462 115 60         124 62       1 
Đạt   37 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Tính toán 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   453 115 60         124 62       1 
Đạt   46 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Tin học 249 249                         
Tốt   216                         
Đạt   33                         
Cần cố gắng                             
Công nghệ 249 249                         
Tốt   218                         
Đạt   31                         
Cần cố gắng                             
Khoa học 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   454 115 60         124 62       1 
Đạt   45 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Thẩm mĩ 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   455 115 60         124 62       1 
Đạt   44 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Thể chất 499 499 126 66       1 124 62       1 



Tốt   457 115 60         124 62       1 
Đạt   42 11 6       1             
Cần cố gắng                             
III. Phẩm chất 
chủ yếu                             
Yêu nước 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   470 115 60         124 62       1 
Đạt   29 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Nhân ái 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   469 115 60         124 62       1 
Đạt   30 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Chăm chỉ 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   459 115 60         124 62       1 
Đạt   40 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Trung thực 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   466 115 60         124 62       1 
Đạt   33 11 6       1             
Cần cố gắng                             
Trách nhiệm 499 499 126 66       1 124 62       1 
Tốt   459 115 60         124 62       1 
Đạt   40 11 6       1             
Cần cố gắng                             
IV. Đánh giá 
KQGD 499 499 126 66       1 124 62       1 
 - Hoàn thành 
xuất   300 90 47         92 51         
 - Hoàn thành tốt    35 6 4                     
 - Hoàn thành    163 29 14       1 32 11       1 
 - Chưa hoàn 
thành    1 1 1                     
V. Khen thưởng                             
- Giấy khen cấp 
trường                             
- Giấy khen cấp 
trên                             
VI. HSDT được 
trợ giảng                             
VII. HS.K.Tật   3 1         1 1         1 
VIII. HS bỏ 
học kỳ II                             
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 + Hoàn cảnh 
GĐKK                             
 + KK trong học 
tập                             
 + Xa trường, đi 
lại K.khăn                             
 + Thiên tai, 
dịch bệnh                             
 + Nguyên nhân 
khác                             
IX. Chương 
trình lớp học  499 499 126 66       1 124 62       1 
 Hoàn thành  498 498 125 65       1 124 62       1 
 Chưa hoàn 
thành  1 1 1 1                     

 

 

  Sĩ 
số 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Lớp 3 Lớp 4 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong tổng số 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 
tộc 

Nữ 
dân 
tộc 

Lớp 
ghép 

Khuyết 
tật 

 Nữ 
Dân 
tộc 

Nữ 
dân 
tộc 

L
G 

Khuyết 
tật 

I. Kết quả học 
tập                             
1. Tiếng Việt 249 249 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   146 95 51         51 27         
Hoàn thành   103 38 8         65 21       1 
Chưa hoàn 
thành                            
2. Toán 249 249 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   162 98 48         64 32         
Hoàn thành   87 35 11         52 16       1 
Chưa hoàn 
thành                             
3. Đạo đức 249  133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt    127 57         84 40         
Hoàn thành    6 2         32 8       1 
Chưa hoàn 
thành                            
4. Tự nhiên và 
Xã hội 383  133 59                     



Hoàn thành tốt   332 117 55                     
Hoàn thành   51 16 4                     
Chưa hoàn 
thành                             
5. Khoa học 116 116             116 48       1 
Hoàn thành tốt   78             78 39       1 
Hoàn thành   38             38 9         
Chưa hoàn 
thành                             
6. LS &ĐL 116 116             116 48       1 
Hoàn thành tốt   84             84 41         
Hoàn thành   32             32 7       1 
Chưa hoàn 
thành                             
7. Nghệ thuật 
(Âm nhạc) 499 499 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   412 117 58         74 39         
Hoàn thành   87 16 1         42 9       1 
Chưa hoàn 
thành                             
8. Nghệ thuật 
(Mĩ thuật) 499 499 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   364 99 51         66 35         
Hoàn thành   135 34 8         50 13       1 
Chưa hoàn 
thành                             
9. Hoạt động 
trải nghiệm 499 499 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   413 119 56         81 41         
Hoàn thành   86 14 3         35 7       1 
Chưa hoàn 
thành                             
10. Giáo dục thể 
chất 499 499 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   463 130 59         95 42       1 
Hoàn thành   36 3           21 6         
Chưa hoàn 
thành                             
11. TH-CN 
(Công nghệ) 249 249 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   185 123 58         62 30         
Hoàn thành   64 10 1         54 18       1 
Chưa hoàn 
thành                             
12. TH-CN (Tin 
học) 499 249 133 59         116 48       1 
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Hoàn thành tốt   200 117 57         83 36       1 
Hoàn thành   49 16 2         33 12         
Chưa hoàn 
thành                             
13. Ngoại ngữ 499 499 133 59         116 48       1 
Hoàn thành tốt   364 90 46         60 29         
Hoàn thành   135 43 13         56 19       1 
Chưa hoàn 
thành                             
14. Tiếng dân 
tộc 499                           
Hoàn thành tốt                             
Hoàn thành                             
Chưa hoàn 
thành                             
II. Năng lực cốt 
lõi                             
Năng lực chung                             
Tự chủ và tự 
học 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   451 121 57         91 44         
Đạt   48 12 2         25 4       1 
Cần cố gắng                             
Giao tiếp và 
hợp tác 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   451 121 57         91 44         
Đạt   48 12 2         25 4       1 
Cần cố gắng                             
Giải quyết vấn 
đề và sáng tạo 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   451 121 57         91 44         
Đạt   48 12 2         25 4       1 
Cần cố gắng                             
Năng lực đặc 
thù                             
Ngôn ngữ 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   462 123 58         100 47         
Đạt   37 10 1         16 1       1 
Cần cố gắng                             
Tính toán 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   453 123 58         91 44         
Đạt   46 10 1         25 4       1 
Cần cố gắng                             
Tin học 249 249 133 59         116 48       1 



Tốt   216 125 58         91 44         
Đạt   33 8 1         25 4       1 
Cần cố gắng                             
Công nghệ 249 249 133 59         116 48       1 
Tốt   218 125 58         93 45         
Đạt   31 8 1         23 3       1 
Cần cố gắng                             
Khoa học 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   454 123 58         92 44         
Đạt   45 10 1         24 4       1 
Cần cố gắng                             
Thẩm mĩ 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   455 125 58         91 44         
Đạt   44 8 1         25 4       1 
Cần cố gắng                             
Thể chất 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   457 125 58         93 45         
Đạt   42 8 1         23 3       1 
Cần cố gắng                             
III. Phẩm chất 
chủ yếu                             
Yêu nước 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   470 130 59         101 46       1 
Đạt   29 3           15 2         
Cần cố gắng                             
Nhân ái 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   469 130 59         100 45       1 
Đạt   30 3           16 3         
Cần cố gắng                             
Chăm chỉ 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   459 129 59         91 44         
Đạt   40 4           25 4       1 
Cần cố gắng                             
Trung thực 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   466 128 59         99 45       1 
Đạt   33 5           17 3         
Cần cố gắng                             
Trách nhiệm 499 499 133 59         116 48       1 
Tốt   459 128 59         92 44         
Đạt   40 5           24 4       1 
Cần cố gắng                             
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IV. Đánh giá 
KQGD 499 499 133 59         116 48       1 
 - Hoàn thành 
xuất   300 78 45         40 24         
 - Hoàn thành tốt    35 13 3         16 6         
 - Hoàn thành    163 42 11         60 18       1 
 - Chưa hoàn 
thành    1                         
V. Khen thưởng                             
- Giấy khen cấp 
trường                             
- Giấy khen cấp 
trên                             
VI. HSDT được 
trợ giảng                             
VII. HS.K.Tật   3             1         1 
VIII. HS bỏ 
học kỳ II                             
 + Hoàn cảnh 
GĐKK                             
 + KK trong học 
tập                             
 + Xa trường, đi 
lại K.khăn                             
 + Thiên tai, 
dịch bệnh                             
 + Nguyên nhân 
khác                             
IX. Chương 
trình lớp học  499 499 133 59         116 48       1 
 Hoàn thành  498 498 133 59         116 48       1 
 Chưa hoàn 
thành  1 1                         

 

  Sĩ số 
Tổng số 
HS có 

KQĐG 

Lớp 5 

Tổng 
số HS 

có 
KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 
tộc 

Nữ 
dân 
tộc 

Lớp 
ghép 

Khuyết tật 

I. Kết quả học tập                 
1. Tiếng Việt 146 146 146 68         

Hoàn thành tốt   80 80 43         
Hoàn thành   66 66 25         
Chưa hoàn thành                 

2. Toán 146 146 146 68         



Hoàn thành tốt   86 86 43         
Hoàn thành   60 60 25         
Chưa hoàn thành                 

3. Đạo đức 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   104 104 51         
Hoàn thành   42 42 17         
Chưa hoàn thành                 

4. Khoa học 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   113 113 53         
Hoàn thành   33 33 15         
Chưa hoàn thành                 

5. LS &ĐL 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   84 84 41         
Hoàn thành   62 62 27         
Chưa hoàn thành                 

6. Âm nhạc 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   98 98 52         
Hoàn thành   48 48 16         
Chưa hoàn thành                 

7. Mĩ thuật 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   91 91 52         
Hoàn thành   55 55 16         
Chưa hoàn thành                 

8. Thủ công, Kĩ 
thuật 146 146 146 68         

Hoàn thành tốt   115 115 54         
Hoàn thành   31 31 14         
Chưa hoàn thành                 

9. Thể dục 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   101 101 56         
Hoàn thành   45 45 12         
Chưa hoàn thành                 

10. Ngoại ngữ 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   83 83 44         
Hoàn thành   63 63 24         
Chưa hoàn thành                 

11. Tin học 146 146 146 68         
Hoàn thành tốt   124 124 55         
Hoàn thành   22 22 13         
Chưa hoàn thành                 

12. Tiếng dân tộc 146               
Hoàn thành tốt                 
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Hoàn thành                 
Chưa hoàn thành                 

II. Năng lực                 
Tự phục vụ tự quản 146 146 146 68         

Tốt   129 129 62         
Đạt   17 17 6         
Cần cố gắng                 

Hợp tác 146 146 146 68         
Tốt   129 129 62         
Đạt   17 17 6         
Cần cố gắng                 

Tự học và giải quyết 
vấn đề 146 146 146 68         

Tốt   128 128 61         
Đạt   18 18 7         
Cần cố gắng                 

III. Phẩm chất                 
Chăm học chăm 
làm 146 146 146 68         

Tốt   121 121 60         
Đạt   25 25 8         
Cần cố gắng                 

Tự tin trách nhiệm 146 146 146 68         
Tốt   121 121 60         
Đạt   25 25 8         
Cần cố gắng                 

Trung thực kỷ luật 146 146 146 68         
Tốt   130 130 63         
Đạt   16 16 5         
Cần cố gắng                 

Đoàn kết yêu 
thương 146 146 146 68         

Tốt   132 132 64         
Đạt   14 14 4         
Cần cố gắng                 

IV. Khen thưởng                 
- Giấy khen cấp 

trường                 
- Giấy khen cấp 

trên                 
V. HSDT được trợ 
giảng                 
VI. HS.K.Tật                 



VII. HS bỏ học kỳ II                 

+ Hoàn cảnh GĐKK                 

+ KK trong học tập                 
+ Xa trường, đi lại 
K.khăn                 
+ Thiên tai, dịch 
bệnh                 

+ Nguyên nhân khác                 
VIII. Chương trình 
lớp học  146 146 146 68         
Hoàn thành  146 146 146 68         
Chưa hoàn thành                  

         

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 
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Số TT

1

A

I 

1

2

II

1

a

b

2

a

b

III

1

2

B

I

1

11

12

2

21

22

23

3

31

32

4

41

42

5

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi bảo đảm xã hội

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 65,570,000

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 5,658,949,000

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5,593,379,000

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

Chi quản lý hành chính

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Phí

Dự toán chi ngân sách nhà nước 5,658,949,000

Nguồn ngân sách trong nước 5,658,949,000

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

Lệ phí

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi quản lý hành chính

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

Chi sự nghiệp

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Số thu phí, lệ phí

Lệ phí

Phí

Nội dung Dự toán năm

2 3

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm 2023

(Quyết định số 02/QĐ-THTC2, ngày 03/01/2023 của Trường Tiểu học Tràm Chim 2)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đơn vị tính: Đồng



 VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

 

  
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- PGDĐT (báo cáo); 
- Đăng cổng thông tin; 
- bảng thông báo; 
- Lưu: VT.  

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Thị Loan 

 


